
ABSTRACT
CLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT OUTCOME

Objective: To analyze the clinical characteristics and treatment outcome of non-Hodgkin lymphoma in
department of hemato-oncology at children hospital Il.
Methods: Patients aged $15 years registered at our hospital between January 2012 and June 2013 with
histologically proved non-Hodgkin were selected for retrospective analysis.
Results: During one and a half year, 18 patients with Lymphoma non Hodkin were treated at Children
hospital Il. Of these 7 had Burkitt lymphoma, 4 diffuse large B cell lymphoma, 3 lymphoblastic lymphoma
and 3 anaplastic lymphoma. The median age was 4.5 years. A total of 13 had stage Ill and 4 had stage IV
while only one presented at stage ll and none at stage 1. The abdomen is the commonest site of disease.
Fourteen of eighteen children are alive, disease free, with an estimated one year overall survival of 75%

(median follow up of 6 months).
Conclusion: Intensive chemotherapy and supportive care in our hospital produced encouraging result.
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Đặc điểm lâm sàng và điều trị lymphoma non hodgkin trẻ em

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ LYMPHOMA NON
HODGKIN TRẺ EM

Nguyễn Đình Văn

TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân lymphoma non-hodgkin tại khoa Ung
bướu huyết học bệnh viện Nhi Đồng 11.
Đối tượng và phương pháp: tất cả bệnh nhân dưới 15 tuổi nhập viện từ tháng 1 năm 2012 đến tháng
6 năm 2013 với giải phẫu bệnh là non-Hodgkin lymphoma được phân tích hồi cứu.
Kết quả: Trong một năm rưỡi, có tất cả 18 bệnh nhân được vào nghiên cứu. Bảy bệnh nhân có giải phẫu
bệnh là Burkitt, 4 tế bào to lan tỏa dòng B, 3 lymphoblastic, và 3 anaplastic. Tuổi trung binh là 4.5 tuổi. Mười
ba bệnh nhân giai đoạn Ill và 4 bệnh nhân giai đoạn IV, chỉ có 1 bệnh nhân giai đoạn I| và không có giai
đoạn 1. Ô bụng là vị trí thường gặp nhất. Mười bốn trong mười tám bệnh nhân còn sống không bệnh, và tỉ
lệ sống không bệnh ước tính tại thời điểm 1 năm là 75% (thời gian theo dõi trung vị là 6 tháng).
Kết luận: Hóa trị liệu mạnh kèm theo điều trị nâng đỡ tại bệnh viện Nhi Đồng 1/ đã cho kết quả đáng
khích lệ.
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